
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG

                                    

1 2 11 12 13 11 12 13 14 15 16

231 1 232 231 1 232 0 0

A CÁP TỈNH 104 1 105 104 1 105 0 0

1 Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh An Giang 9 9 9 9

2 Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang 18 1 19 18 1 19 0

3 Hội Bảo trợ người Khuyết tật - TMC&BNN tỉnh 4 4 4 4

4 Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh 7 7 7 7

5  Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh 16 16 16 16

6 Hội Đông y tỉnh 8 8 8 8

7 Hội Chữ thập đỏ tỉnh 18 18 18 18

8 Hội Người cao tuổi tỉnh 3 3 3 3

9 Hội Luật gia tỉnh 3 3 3 3

TỔNG SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG 

HỘI ĐẶC THÙ (A+B)
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                                   

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  PHỤ LỤC III

SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC VÀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2000/NĐ-CP, NGHỊ 

ĐỊNH SỐ 161/2018/NĐ-CP TRONG CÁC HỘI ĐẶC THÙ DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ NĂM 2022                                                                                                                                                                                                                                               

(Ban hành kèm theo Tờ trình số 734/TTr-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)
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10 Hội Khuyến học tỉnh 3 3 3 3

11 Hội Nhà báo tỉnh 3 3 3 3

12 Hiệp hội Nghề nuôi và Chế biến thủy sản 3 3 3 3

13 Hội Người tù kháng chiến tỉnh 3 3 3 3

14 Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh 3 3 3 3

15 Hội người mù tỉnh 3 3 3 3

B CẤP HUYỆN 127 0 127 127 0 127 0 0

1 An Phú 14 14 14 14

Hội Đông y 2 2 2 2

Hội chữ Thập đỏ 4 4 4 4

Hội người cao tuổi 2 2 2 2

Hội Khuyến học 1 1 1 1

Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin 1 1 1 1

Hội Bảo trợ người Khuyết tật - TMC&BNN 1 1 1 1

Hội Luật gia 1 1 1 1

Hội Văn học nghệ thuật 1 1 1 1

Hội người tù kháng chiến 1 1 1 1

2 Châu Đốc 10 10 10 10

Hội Đông y 1 1 1 1

Hội Chữ thập đỏ 2 2 2 2
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Hội Người cao tuổi 1 1 1 1

Hội Luật gia  1 1 1 1

Hội Văn học nghệ thuật 1 1 1 1

Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin 1 1 1 1

Hội Bảo trợ người Khuyết tật - TMC&BNN 1 1 1 1

Hội Khuyến học 1 1 1 1

Hội người tù kháng chiến 1 1 1 1

3 Châu Phú 13 13 13 13

Hội Văn học nghệ thuật 1 1 1 1

Hội Người cao tuổi 1 1 1 1

Hội Đông y 3 3 3 3

Hội Luật gia 1 1 1 1

Hội Chữ thập đỏ 3 3 3 3

Hội Bảo trợ người Khuyết tật - TMC&BNN 1 1 1 1

Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin 1 1 1 1

Hội Khuyến học 1 1 1 1

Hội người tù kháng chiến 1 1 1 1

4 Châu Thành 10 10 10 10

Hội Chữ thập đỏ 2 2 2 2

Hội Đông y 1 1 1 1
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Ghi chú

 Số HĐLĐ 

theo NĐ 

68/2000/NĐ-

CP, NĐ 

161/2018/N

Đ-CP

 Tổng số lượng 
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NĐ 
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Số 

TT
TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Năm 2021 Năm 2022

Số lượng 
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chênh 

lệch so 

với năm 

2021

Hội Luật gia 1 1 1 1

Hội Người cao tuổi 1 1 1 1

Hội Khuyến học 1 1 1 1

Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin 1 1 1 1

Hội Văn học nghệ thuật 1 1 1 1

Hội Bảo trợ người Khuyết tật - TMC&BNN 1 1 1 1

Hội Người tù kháng chiến 1 1 1 1

5 Chợ Mới 15 15 15 15

Hội Văn học nghệ thuật 1 1 1 1

Hội Luật gia 1 1 1 1

Hội Đông y 3 3 3 3

Hội Chữ thập đỏ 4 4 4 4

Hội Người cao tuổi 2 2 2 2

Hội Khuyến học 1 1 1 1

Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin 1 1 1 1

Hội Bảo trợ người Khuyết tật - TMC&BNN 1 1 1 1

Hội người tù kháng chiến 1 1 1 1

6 Long Xuyên 10 10 10 10

Hội Chữ thập đỏ 2 2 2 2

Hội Đông y 1 1 1 1
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Hội Bảo trợ người Khuyết tật - TMC&BNN 1 1 1 1

Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin 1 1 1 1

Hội Văn học nghệ thuật 1 1 1 1

Hội Luật gia 1 1 1 1

Hội Khuyến học 1 1 1 1

Hội Người cao tuổi 1 1 1 1

Hội người tù kháng chiến 1 1 1 1

7 Phú Tân 10 10 10 10

Hội Luật gia 1 1 1 1

Hội Khuyến học 1 1 1 1

Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin 1 1 1 1

Hội Bảo trợ người Khuyết tật - TMC&BNN 1 1 1 1

Hội Chữ thập đỏ 2 2 2 2

Hội Đông y 2 2 2 2

Hội Văn học nghệ thuật 1 1 1 1

Hội Người cao tuổi 1 1 1 1

8 Tân Châu 12 12 12 12

Hội Luật gia 1 1 1 1

Hội Người cao tuổi 1 1 1 1

Hội Khuyến học 1 1 1 1
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2021

 Hội Nạn nhân chất độ da cam/Dioxin 1 1 1 1

Hội Văn học nghệ thuật 1 1 1 1

Hội Bảo trợ người Khuyết tật - TMC&BNN 1 1 1 1

Hội chữ thập đỏ 4 4 4 4

Hội đông y 1 1 1 1

Hội người tù kháng chiến 1 1 1 1

9 Thoại Sơn 10 10 10 10

Hội Luật gia 1 1 1 1

Hội Khuyến học 1 1 1 1

Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin 1 1 1 1

Hội Chữ Thập đỏ 2 2 2 2

Hội Người Khuyết tật - TMC&BNN 1 1 1 1

Hội Đông y 1 1 1 1

Hội Người cao tuổi 1 1 1 1

Hội Văn học nghệ thuật 1 1 1 1

Hội người tù kháng chiến 1 1 1 1

10 Tịnh Biên 10 10 10 10

Hội Luật gia 1 1 1 1

Hội Khuyến học 1 1 1 1

Hội Chữ thập đỏ 2 2 2 2

 6



1 2 11 12 13 11 12 13 14 15 16

Số lượng 

người làm 

việc 

 Số HĐLĐ 

theo NĐ 

68/2000/N

Đ-CP 

 Tổng số 

lượng người 

làm việc và 

HĐLĐ theo 

NĐ 

68/2000/NĐ-

CP, NĐ 

161/2018/NĐ-

CP

Số lượng 

người 

làm việc

HĐLĐ 

theo NĐ 

68/2000/N

Đ-CP 

chênh lệch 

so với năm 

2021

Ghi chú

 Số HĐLĐ 
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68/2000/NĐ-
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161/2018/N
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 Tổng số lượng 

người làm việc 
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Số lượng 

người 

làm việc 

chênh 

lệch so 
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2021

Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin 1 1 1 1

Hội Đông y 1 1 1 1

Hội Người cao tuổi 1 1 1 1

Hội Bảo trợ người Khuyết tật - TMC&BNN 1 1 1 1

Hội Văn học nghệ thuật 1 1 1 1

Hội người tù kháng chiến 1 1 1 1

11 Tri Tôn 13 13 13 13

Hội Luật gia 1 1

Hội Khuyến học 1 1

Hội Đông y 2 2

Hội Chữ Thập đỏ 4 4

Hội Người cao tuổi 1 1

Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin 1 1

Hội Văn học nghệ thuật 1 1

Hội Bảo trợ người Khuyết tật - TMC&BNN 1 1

Hội người tù kháng chiến 1 1
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